
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ PHỦ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: /BC-ƯBND Phủ Quốc, ngày A5 thảng J năm 2023

BÁO CÁO
Công tác Cải cách hành chính quỷ I năm 2023 và

chương trình trọng tâm quỷ II năm 2023

Thực hiện kế hoạch công tác cải cách hà^ chính (CCHC) năm 2023 của
ƯBND thành phố. ƯBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC
quý I tại thành phố cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIÈƯ HÀNH CCHC
1. Các hoạt động chỉ đạo điều hành: để thực hiện tốt công tác CCHC

năm 2023, ƯBND thành phố ban hành Kế hoạch số 781/Klỉ-ƯBNp ngày 28
tháng 12 năm 2022 về công tác CCHC năm 2023 và Kế hoạch số 119/KH-
ƯBND ngày 08 tháng 03 năm 2023 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số
781/KH-ƯBND ngày 28 ứiáng 12 năm 2022 về công tác CCHC năm 2023. Đâỵ
là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, các xã, phường căn cứ kế hoạch của thành phố
ban hành kế hoạch công tác CCHC năm và công tác thi đua chuyên đề CCHC
phù hợp với tình hình hoạt động và tổ chức triển khai, thực hiện tại đơn vị.
ƯBND thành phố dự kiến tổ chức hội nghị giao ban công tác CCHC vào cuối
tháng 3/2023 để triển khai các nội dung trọng tâm trong năm, báo cáo kết quả
đạt được và đề ra hướng xử lý các vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời để kịp
thời khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt
nhiệm vụ CCHC trong năm, ƯBND thành ban hành Kế hoạch số 117/KH-
ƯBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 về phát động phong trào thi đua CCHC năm
2013 trên địa bàn thành phố Phú Quốc để các tổ chức, cá nhân phấn đấu.

2. Tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC năm: đã thực hiện được 26/61
nhiệm vụ đề ra trong năm đạt tỷ lệ 43%.

3. Công tác kiểm tra CCHC: ƯBND thành phố ban hành Kế hoạch số
118/KH-ƯBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 về việc kiểm tra công tác CCHC
năm 2023 tại 04 cơ quan chuyên môn và 04 xã dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra vào
quí III. Mục đích của kiểm tra nhàm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tìiực hiện công tác CCHC. Kịp thời nắm tình hình
và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần
nâng cao hiệu quả CCHC của thành phố, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật,
kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc triển khai thực hiện
công tác CCHC.

4. Công tác tuyên truyền CCHC: để công tác tuyên truyền được thường
xuyên và đạt hiệu quả cao, ƯBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 140/KH-
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ƯBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về
CCHC năm 2023. Theo kế hoạch trong năm thành phố sẽ thực hiện 05 hình thức
tuyên truyền. Đồng Thời thường xuyên triển khai các văn bản của cấp trên về
công tác CCHC bằng nhiều hình thức như: Sao gửi, tuyên truyền qua các
phưomg tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các chương trình phổ biến,
giáo dục pháp luật, qua các cuộc họp tổ nhân dân tự quản ở địa phương. Qua đó
đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công
chức, viên chức và nhân dân để cùng tham gia thực hiện tốt công tác CCHC, góp
phần nâng cao hiệu lực quản lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán
bộ, công chức, viên chức cải tiến lề lối làm việc, phân định rõ trách nhiệm của
từng cá nhân, tập thể.

5. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh giao: tổng số nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch ƯBND tỉnh giao là 20
nhiệm vụ (năm trước chuyển sang 13 nhiệm vụ, 07 nhiệm vụ mới). Giải quyết
được 09 nhiệm vụ (01 nhiệm vụ đúng hạn, 08 nhiệm vụ trễ hạn), số nhiệm vụ
đang giải quyết là 11 nhiệm vụ (quá hạn 06 nhiệm vụ).

6. Những mô hình, sáng kỉến, giải pháp mớỉ trong CCHC được thí
điểm, nhân rộng và trỉển khaỉ có hiệu quả:chưa có mô hình, sáng kiên, giải
pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân rộng.

II. KÉT QUẢ THựC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1. Cảì cách thể chế

a) Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: trong quý I,
HĐND, ƯBND thành phố chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật:
ƯBND thành phố ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm
2023 về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

c) Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: ƯBND
thành phố ban hành Kế hoạch số 90/KH-lJBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 về
về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

d) Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
(Số lượng văn bản đã được kiểm tra, rà soát; tiến độ, kết quả xử lý văn bản sau
kiểm tra, rà soát; kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật): ƯBND
thành phố ban hành Kế hoạch số 715/KH-ƯBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 về
kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. Trong quý I,
chưa có văn bản có dâu hiệu phải được kiêm tra, rà soát và hệ thông hóa văn bản
quy phạm phám luật.

đ) Căn cứ các kế hoạch liên quan đến nội dung cải cách thể chế do ƯBND
thành phố ban hành nêu trên, các cơ quan, đơn vị và ƯBND các xã, phường tô
chức, triển khai tìiực hiện đạt hiệu quả, đồng thời cụ thê hóa phù hợp với tình
hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.
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2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
a) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: công tác rà

soát đánh giá và thực hiện các quy định về đom giản hóa thủ tục hành chính luôn
được ƯBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đạt nhiêu kêt
quả tích cực, được nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, công tác ứiủ tục
hành chính từng bước được ứiực hiện nhanh chóng, giảm bớt rườm rà, phức tạp
tạo được bước chuyển mới trong công tác cải cách hành chính của ứiành phố.

b) Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ƯBND thành phố là
15 ngành gồm có: 271 thủ tục thuộc 49 lĩnh vực, cụ thể:

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 05 lĩnh vực, 16 thủ tục;
- Ngành Giáo dục và Đào tạo: 06 lĩnh vực, 38 thủ tục thuộc;
- Ngành Xây dựng: 03 lĩnh vực, 12 ứiủ tục;

- Ngành Tài nguyên và Môi trưòmg: 03 lĩnh vực, 21 thủ tục;
- Ngành Y tế: 02 lĩnh vực, 02 ứiủ tục;
- Ngành Công thương: 03 lĩnh vực, 13 thủ tục;

- Ngành Thông tin và Truyền thông: 02 lĩnh vực,06 thủ tục;
- Ngành Văn hóa và Thể thao: 03 Imh vực, 20 thủ tục;
- Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội: 08 lĩnh vực, 29 thủ tục;

- Ngành Nội vụ: 04 lĩnh vực, 27 thủ tục;

- Ngành Giao thông vận tải: 01 lĩnh vực, 13 thủ tục;

- Ngành Tài chính: 01 lĩnh vực, 13 thủ tục;

- Ngành Thanh tra: 02 lĩnh vực, 09 thủ tục;

- Ngành Tư pháp: 04 lĩnh vực, 31 thủ tục;

- Ngành Kế hoạch và Đầu tư: 02 lĩnh vực, 21 thủ tục.
- Thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, các tìiủ

tục hành chính ngành dọc đóng tại địa phương được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả thành phố như: lĩnh vực cấp, quản lý thẻ căn cước công dân:
(06 thủ tục), cấp tài khoản định danh điện tử và lĩnh vực Quản lý ngành nghề có
điều kiện (01 thủ tục).

c) Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường
là 10 ngành gồm có: 152 thủ tục thuộc 29 lĩnh vực, cụ thể:

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 05 lĩnh vực, 09 thủ tục;
- Ngành Giáo dục và Đào tạo: 01 lĩnh vực, 05 thủ tục thuộc;

- Ngành Tài nguyên và Môi trường: 02 lĩnh vực, 02 thủ tục;
- Ngành Y tế: 01 lĩnh vực, 03 thủ tục;
- Ngành Văn hóa và Thể thao: 03 lĩnh vực, 07 thủ tục;
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- Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội: 06 lĩnh vực, 48 tìiủ tục;
- Ngành Nội vụ: 02 lĩnh vực, 15 tìiủ tục;

- Ngành Giao thông vận tải: 01 lĩnh vực, 09 thủ tục;

- Ngành Thanh tra: 02 lĩnh vực, 08 thủ tục;

- Ngành Tư pháp: 06 lĩnh vực, 45 thủ tục;

- Thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tíiủ
TTHC ngành dọc đóng tại địa phương được tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và
trả kêt quả ƯBND các xã, phường như: Lĩnh vực Động viên quân đội (02 thủ
tục), lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (01 thủ tục), lĩnh vực dân quân tự vệ (02 thủ tục),
lĩnh vực nghĩa vụ quân sự (07 thủ tục), lĩnh vực Chính sách (02 thủ tục).

c) Bên cạnh đó còn có các thủ tục cấp huyện được tiếp nhận tại Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả của ƯBND các xã, phường như ngành Tài nguyên và
Môi trường (lĩnh vực Đất đai), ngành Lao động, Thương binh và xã hội (lĩnh
vực Người có công, lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Trẻ em), ngành Tư pháp.

d) Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
TTHC:

- Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:
+ Thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm

2018 của Chính Phủ, ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đã trang bị các trang
thiết bị đảm bảo cho hoạt động tại Bộ phận Một cửa như: ghế ngồi chờ, bàn để
viết, máy tính có kết nối mạng, camera giám sát, tivi theo dõi số thứ tự, nước
uống, điện thoại tiếp nhận thông tin. Bố trí khu vực đặt các trang thiết bị: máy
lấy số xếp hàng tự động, các màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu
thông tin, thủ tục hành chính (TTHC) và các bảng niêm yết dễ dàng tiếp cận và
trực quan. Ngoài ra, Bộ phận Một cửa còn trang bị 02 máy tính hỗ trợ, hướng
dẫn người dân tìiực hiện hồ sơ trực tuyến, có bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn.

+ Việc bố trí trang thiết bị đầy đủ và hiện đại giúp người dân thực hiện
TTHC dễ dàng và nhanh chóng, tạo sự hài lòng cho người dân. Quý I năm 2023,
kết quả khảo sát thăm dò ý kiến người dân khi thực hiện TTHC về tiêu chí cơ sở
vật chất đánh giá tốt đạt tỷ lệ 100%, tiêu chí công khai minh bạch rõ ràng TTHC
đạt 96%.

+ Diện tích Bộ phận Một cửa thành phố rộng, thông thoáng, được cải tạo,
sửa chữa mới tháng 8/2021 (diện tích 353m2), được người dân đánh giá hài lòng
khi đến thực hiện TTHC.

+ Thực hiện Công văn số 712/yP-NC ngày 24 tháng 01 năm 2022 của
Văn phòng ƯBND tỉnh Kiên Giang về việc thí điểm chọn Bưu điện tửửi Kiên
Giang thực hiện một số công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.
ƯBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 565/KH-ƯBND ngày 01 tháng 12
năm 2022 về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua Dịch vụ Bưu chính công ích. Tổng cộng có 172 TTHC đăng ký thực



hiện dịch vụ Bưu chừứi công ích (Trong đó: 85 TTHC trả kết quả, 42 TTHC tiếp
nhận và trả kết quả). Sau khi các TTHC trên được chuyển giao đảm bảo đạt kêt
quả, ƯBND thành phố sẽ tiếp tục rà soát và tiếp tục triển khai các TTHC còn lại.
Hiện nay, Bưu điện thành phố đã cử 01 nhân sự đến làm việc tạo Bộ phận Một
cửa, dự kiến hết quý 1/2023 sẽ cử thêm 01 nhân sự. Do thời gian đâu nhận
chuyển giao, vừa học việc, nên tại Bộ phận Một cửa vẫn còn cử ngưòd hỗ trợ
nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, để tránh sai sót và phiền hà công dân.

+ Hiện nay, nhân sự của Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ gồm 08 người,
gồm: Công an thành phố; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phô;
Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; Bưu điện và Văn phòng HĐND và
ƯBND thành phố. Trình độ chuyên môn: 05 đại học, 03 cao đẳng.

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ
công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa đáp ứng được yêu câu nhiệm vụ được
giao, có thái độ đúng mực khi giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ, chưa phát hiện
thái độ quan liêu, hách dịch hoặc nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức đến giao
dịch công việc.

+ Định kỳ hàng tháng, Bộ phận Một cửa tổ chức họp để đánh giá tình hình
thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng măc hoặc chân
chỉnh lề lối làm việc, văn hoá ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân hoặc
các trường hợp tiếp nhận, xử lý tình huống không hiệu quả, gây phiền hà cho
công dân.

- Kết quả giải quyết hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải
quyết thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang, cụ thể:

+ Số hồ sơ thuộc thẩm quyền ƯBND thành phố (tiếp nhận tại Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả thành phố): tiếp nhận mới 1.712 hồ sơ, số kỳ trước
chuyển sang là 295 hồ sơ. Giải quyết 1.237 hồ sơ (đúng hạn 1.211 hồ sơ, trễ hạn
26 hồ sơ), 73 hồ sơ dừng xử lý và người dân rút. Tồn 697 hồ sơ (chưa đến hạn
679 hồ sơ, quá hạn 18 hồ sơ). Tỷ lệ đúng hẹn đạt: 98%.

+ Số hồ sơ ngành dọc và cấp tỉnh (tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả
kết quả tìiành phố) tiếp nhận mới 6.299 hồ sơ, số kỳ trước chuyển sang là 226 hồ
sơ. Giải quyết 5.689 hồ sơ (đúng hạn 5.679hồ sơ, trễ hạn 10 hồ sơ). Tồn 610 hồ
sơ (chưa đến hạn 597 hồ sơ, quá hạn 13 hồ sơ). Tỷ lệ đúng hẹn đạt: 99,63%.

+ Số hồ sơ cấp xã được tiếp nhận tại các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
xã, phường trong quý là 2.519 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang là 94 hồ sơ, tiếp
nhận mới 2.425 hồ sơ). Giải quyết 2.339 hồ sơ (đúng hạn 2.190 hồ sơ, quá hạn
149 hồ sơ). Tồn 139 hồ sơ (còn trong hạn 114 hồ sơ, quá hạn 25 hồ sơ).

+ Trong đó, tiếp nhận được 23 hồ sơ trực tuyến, số lượng hồ sơ tiếp nhận
có giảm so với kỳ liền kề, do bắt đầu từ năm 2023 hồ sơ tiếp nhận trên Hệ tíiống
mới nên việc tiếp cận với giao diện mới chưa được thuận lợi, số lượng người
đến làm hồ sơ được hướng dẫn thực hiện trực tuyến đa phần sim điện thoại chưa
đăng ký chính chủ.



+ Thực hiện hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC được tổ chức
bằng các hình thức: thông báo bằng văn bản niêm yết tạỉ Bộ phận Một cửa,
Cổng thông tin điện tử thành phố; kênh zalo của thành phố; hướng dẫn trực tiếp
tại Bộ phận Một cửa; hướng dẫn qua đường dây nóng của đơn vị công bố, thông
báo số điện thoại: 0297.3848.352; hoặc qua tiếp nhận email của đofn vị, sau đó
có văn bản phản hồi, trả lời người dân.

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên
quan đến quy định TTHC: quý I năm 2023, tiếp nhận 03 phản ánh, kiến nghị. Cả
03 trường hợp ƯBND thành phố đang kiểm tra, giải quyết.

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Công tác
công khai địa chỉ và tìiực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ
chức đối với ứiủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố thực
hiện tốt, đầy đủ và đúng quy định. Có bố trí thùng tìiư góp ý và phát phiếu thăm
dò ý kiến khách hàng để nhận các ý kiến góp ý của người dân chuyển đến cơ
quan có thẩm quyền giải quyết và qua đó cũng đánh giá sự hài lòng của người
dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính.
Kết quả trong quý I nhận được 22 phiếu đánh giá. Tỷ lệ hài lòng đạt 95% (Báo
cáo số 19/BC-VP ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng HĐND và ƯBND
thành phố).

3. Cải cách tổ chức bộ máy: ƯBND thành phố thường xuyên thực hiện
việc rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
UBND thành phố nhằm đảm bảo đúng với các quy định hiện hành. Đang xử lý
các vấn để có liên quan để tiến hành giải ứiể Trung tâm tư vấn dịch vụ xây dựng.
Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức tại các cơ
quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ƯBND thành phố. Việc
thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền
được ƯBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo phân cấp quản lý
hiện hành.

4. Cải cách chế độ công vụ: hiện nay, đề án vị trí việc làm của các cơ
quan chuyên môn, các đom vị sự nghiệp đã được ƯBND tỉnh phê duyệt và tô
chức triển khai thực hiện. Đang dự thảo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm
2023. Bổ nhiệm 21 trường hợp (trong đó công chức bổ nhiệm mới 01, bổ nhiệm
lại 01; viên chức bổ nhiệm mới 08, bổ nhiệm lại 11). Cán bộ, công chức, viên
chức đều chấp hành tốt nội quy, quy chế và kỷ cương hành chính, không có
trường hợp nào bị xử lý kỷ luật. Công tác đào tạo, bồi dưõng cán bộ, công chức,
viên chức luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên theo kê hoạch đê ra.
Việc ban hành các cơ chế, chính sách thu hút người có tài năng vào làm việc tại
các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc ƯBND thành phố thực
hiện theo các văn bản do ƯBND tỉnh ban hành.

5. Cảỉ cách tài chính công
a) Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách:



- Tiên độ, kêt quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo kê hoạch được
ủy ban nhân dân tỉnh giao: thu ngân sách nhà nước ước quý 1 năm 2023, là
2.333,624 tỷ đồng, đạt 40,37% dự toán thu trên địa bàn, đạt 161,50% so cùng
kỳ. Thu phân cấp thành phố quản lý ước quý 1 năm 2023, là 1.260,098 tỷ đồng,
đạt 318,21 Vo dự toán thành phố quản lý, đạt 161^6% so cùng kỳ. Thu do Cục
thuế quản lý ước quý 1 năm 2023, là 1.073,526 tỷ đồng, đạt 31,15% so dự toán,
đạt 131,01% so cùng kỳ.

- Kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: quý 1 năm 2023
trên địa bàn thành phố Phú Quốc được ƯBND tỉnh giao (cỏ phụ lục a kèm theo).

- Nguồn Chi xây dựng cơ bản vốn ngân sách thành phố (ghi thu ghi chi
tiền SD đất 200 tỷ đồng): ước quý 1 năm 2023: 328,527 tỷ đồng.

- Nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023: nguồn vốn
Trung ương và tỉnh (chuyển nguồn tạm ứng), thực hiện ước quý 1 năm 2023:
7,776 tỷ đồng; Nguồn vốn NS thành phố Chi XDCB (chuyển nguồn tạm ứng
tiền sử dụng đất), ước thực hiện quý 1 năm 2023: 224,575 tỷ đồng.

- Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm
toán nhà nước về tài chính, ngân sách: tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận số
680/TB-KV V ngày 31 tháng 12 năm 2020 của kiểm toán Nhà nước Khu vực V
về việc thông báo kết quả kiểm toán tại ƯBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang (theo báo cáo số 368/BC-ƯBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của ƯBND
thành phố Phú Quốc về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà
nước); thực hiện Kết luận Thanh tra số 1350/KL-TTr ngày 09 tháng 12 năm
2022 của Bộ Tài chính về công tác quản lý NSNN năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Kiên Giang: KBNN Phú Quốc đã thực hiện kiến nghị của Thanh tra BTC theo
cv số 401/STC-QLNS ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài chính đề nghị
Kho bạc nhà nước Kiên Giang phối họp chỉ đạo thực hiện điều chỉnh số thu tiền
sử dụng đất tái định cư trên địa bàn thành phố Phú Quốc (Tờ trình số 20/TTr-
ƯBND ngày 10 tìiáng 02 năm 2023 của ƯBND thành phố Phú Quốc).

b) Ket quả ứiực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: thực hiện
tốt về các quy định quản lý, sử dụng tài sản công đúng ứieo các văn bản quy
định. Đầu năm 2023 các đơn vị hành chính (12/12 đom vị); Đảng, đoàn thể (6/6
đom vị); các đơn vị sự nghiệp (44/44 đơn vị: 12 đơn vị sự nghiệp và 32 điểm
trường); các xã, phường thị thị trấn 7 xã, 2 phưòng) đều xây dựng quy chế quản
lý và sử dụng tài sản công (theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số
15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định
mức sử dụng máy móc thiết bị; Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 24
tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về
phân câp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang).

Bên cạnh đó, ƯBND thành phố Phú Quốc ban hành Công văn số
131/ƯBND-KT ngày 08 tháng 02 năm 2023 yêu cầu các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể cấp thành phố, ƯBND các xã phường thực hiện công tác báo cáo tình
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hình quản lý sử dụng tài sản năm 2022, kết quả thực hiện cụ thể (có phụ lục b
kèm theo).

c) Kết quả tìiực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công
lập (BC kết quả thực hiện Nghị định số 60/202 l/h^-CP ngày 21 tháng 6 năm
2021 của Chính Phủ): đên nay địa phương đã triển khai đế các cơ quan, đơn vị
và kêt quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị đạt 100%.

d) Thực hiện công khai tài chính, công khai thu, chi ngân sách (đối với
ngân sách cấp thành phố và cấp xã, phường) theo quy định: đã thực hiện công
khai phân bố dự toán thu, chi ngân sách cấp thành phố và cấp xã, phường năm
2023 đúng theo quỵ định; Công khai về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách
câp thành phô và cấp xã, phưòmg ước quý 1/2023 (chưa đến thời gian thực hiện).

6. Xây dựng và phát trỉển Chính phủ điện tử, Chính quyền số
a) Tham mưu ƯBND thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi

số thành phố Phú Quốc giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và
Kê hoạch thực hiện Chuyên đôi sô năm 2023; ban hành Quyêt định kiện toàn
BCĐ và Tổ công tác giúp việc BCĐ chuyển đổi số thành phố Phú Quốc; Quyết
định thành lập Đoàn Kiêm tra Chuyên đôi sô; Chỉ đạo Đoàn kiểm tra Chuyển
đổi số xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Phú
Quốc năm 2023; rà soát, thống kê chữ ký số đã cấp, đề nghị cấp mới để thực
hiện chính quyền số tại thành phố Phú Quốc.

b) Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc: tỷ lệ văn bản trao đổi
giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; thực hiện kết nối, liên
thông các phần mềm quản lý văn bản đạt 100%. Văn bản đi của ƯBND thành
phố được số hóa, sử dụng ký số và phát hành đến các cơ quan đơn vị trên môi
trường điện tử. Ket quả xử lý văn bản trên phần mềm: số văn bản được ban hành
gửi đi 2.494, Văn bản đến 3.047, luân chuyển xử lý 3.047, chỉ đạo xử lý của
lãnh đạo 3.047 Tỷ lệ văn bản được gửi dưới dạng điện tử và song song với văn
bản giây chiêm từ 2% đên 3% so với tông sô văn bản được phát hành (Văn bản
được gởi kèm văn bản giấy là văn bản có tính chất chứng thư pháp lý và Văn
bản Quy phạm pháp luật; Hồ sơ trình, kiến nghị, phiếu chuyển; Các văn bản có
liên quan đến sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước sẽ đồng ứiòd phát hành
văn bản giấy để làm căn cứ).

c) Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử:
- Dịch vụ công trực tuyến: Tổng số ứiủ tục hành chính cấp huyện được

cấu hình trên hệ thống Một cửa điện tử 152 thủ tục hành chính mức độ 4, 30 thủ
tục hành chính mức độ 3, 72 thủ tục hành chính mức độ 2, còn lại là mức độ 1,
Tổng số thủ tục hành chính cấp xã được cấu hình trên hệ thống Một cửa điện tử
56 thủ tục hành chính mức độ 4, 30 thủ tục hành chính mức độ 3, 148 ứiủ tục
hành chính mức độ 2, còn lại là mức độ 1.

- Kết quả triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm Một
cửa điện tử: tất cả thủ tục hành chính đều được tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch
vụ công tỉnh Kiên Giang. Các lĩnh vực đều thực hiện giải quyết qua hệ thống.



Tuy nhiên, chỉ còn lĩnh vực đất đai hồ sơ chỉ tiếp nhận trên hệ thống, chưa xử lý
trên hệ thống,

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến: thực hiện đầy đủ theo quy
định. Hiện nay, người dân tiếp cận chủ yếu ở lĩnh vực cấp giây phép kinh doanh.

- Việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng
Bưu chính công ích: niêm yết thông báo tại các Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
quả. Có bố trí quầy hướng dẫn và hỗ trợ việc nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

d) Hệ thống cổng thông tin điện tử: phuquoc.gov.vn:
- Cổng tìiông tin điện tử thành phố Phú Quốc xây dựng đầy đủ các chuyên

mục yêu cầu như: chính quyền, Đầu tư phát triển, Dịch vụ công, Du lịch và Giới
thiệu chung về Phú Quốc. Nội dung các chuyên mục thưòmg xuyên được cập
nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, dễ tiếp cận và tra cứu.

- Công khai minh bạch đầy đủ các thông tin về quy hoạch, xây dựng, kế
hoạch sử dụng đất, giá đất, các danh mục kêu gọi đầu tư và các TTHC (TTHC
cấp huyện và cấp xã có chuyên mục và công bố đầy đủ các quyết định được ban
hành mới).

- Công khai các quy hoạch, đề án, dự án và đấu thầụ theo quy định tại
Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ đầy đủ, các Thông báo tuyển dụng, Thông
báo niêm yết giá, các phản ánh kiến nghị được đăng tải đầy đủ, có chuyên mục
riêng. Trên cổng thông tin điện tử có tích họp Phản ánh kiến nghị đến Chính
phủ. Kết quả trả lời được đăng tải, thông báo công khai.

- Kết quả hoạt đồng Ban Biên tập: Tổng số cập nhật là 85 văn bản. Viết và
cập nhật 130 tin bài. Lượt truy cập vào cổng thông tin điện tử ứiành phố quý
1/2023 ià 315 lượt.

- Việc tuyên truyền hoạt động của cổng thông tin điện tử: niêm yết địa chỉ
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ứiành phố. Hướng dẫn công truy cập cổng
thông tin điện tử về việc tra cứu kết quả hồ sơ, tìm hiểu về thủ tục hành chính
khi người dân đến làm thủ tục hành chính.

* Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015:
ƯBND thành phố ban hành kế hoạch số 73/KH-ƯBND ngày 22 tháng 02 năm
2023 về việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc
gia TCỴN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tại thành phố
Phú Quốc năm 2023.

III. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THựC HIỆN NHIỆM vụ NÂNG
CAO CÁC CHỈ SỐ PAPI, PCI, PAXINDEX, SIPAS

1. Tình hình trỉển khaỉ kế hoạch văn bản của cấp trên: Căn cứ Kế
hoạch số 174/KH-ƯBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh
Kiên Giang về Cải thiện và nâng cao các chỉ số: Năng lực cạnh tranh (PCI), cải
cách hành chính (PAX INDEX), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và hiệu quả quản trị và hành
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chính công (PAPI) của tỉnh Kiên Giang, ủy ban nhân dân thành phố lồng ghép
vào cuộc họp thành viên ủy ban mở rộng đã triển khai kế hoạch, đồng thòd Văn
phòng HĐND và ƯBND thành phố cũng đã sao gửi đến các cơ quan, đơn vị và
yêu cầu triển khai tại đơn vị mình.

2. Việc thực hiện kế hoạch: Căn cứ kế hoạch của ƯBND tỉnh ban hành,
ủy ban nhân dân thành Phú Quốc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số
572/KH-ƯBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 về Cải thiện và nâng cao các chỉ số:
Năng lực cạnh tranh (PCI), cải cách hành chính (PAX INDEX), sự hài lòng của
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
(SIPAS) và hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Phú
Quốc để quán triệt, triển khai và tại địa phương nhằm cụ thể hóa cho phù họp
với tình hình thực tế của địa phương để triển khai đạt hiệu quả.

3. Kết quả thực hiện theo kế hoạch: Căn cứ Kế hoạch số 572/KH-
UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 về Cải thiện và nâng cao các chỉ số: Năng
lực cạnh tranh (PCI), cải cách hành chính (PAX INDEX), sự hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và
hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Phú Quốc, các cơ
quan, đơn vị và các xã, phường đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực
hiện. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã triển khai thực hiện tốt
các nội dung theo yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đều thực hiện
tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực nhằm nâng
cao các chỉ* số PAPI,*PCI, PAX INDEX, SIPẦS.

IV. VIỆC THựC HIỆN ĐỀ ÁN TRIẺN KHAI "TUYÊN BÓ ASEAN
VỀ VAI TRÒ CỦA NÈN CÔNG vụ LÀM CHẤT xúc TÁC TRONG
VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TÀM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025"

1. Tình hình triển khaỉ kế hoạch văn bản của cấp trên: căn cứ Kế
hoạch số 25/KH-ƯBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉi^
Kiên Giang thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền
công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN
2025". ƯBND thành phố lồng ghép vào cuộc họp của ƯBND thành phố triển
khai kế hoạch đến thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và
Chủ tịch ƯBND các xã, phường nắm thông tin và thực hiện.

2. Việc thực hiện kế hoạch: căn cứ Kế hoạch số 25/KH-ƯBND ngày 19
tháng 02 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ƯBND UBND thành
phố có Công văn số 106/ƯBND-NV ngày 04 tháng 3 năm 2020 về việc triển
khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-ƯBND ngày 19 ứiáng 02 năm 2020 của
ƯBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai quán
triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và tổ chức thực
hiện tại địa phương.
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V. ĐÁNH GIÁ CHƯNG

1. Mặt tích cực
•  •

a) ƯBND thành phố chủ động xây dựng nhiều kế hoạch và tổ chức triển
khai kịp thời đạt được nhiều kết quả tích cực.

b) Nhận thức, tinh thần ừách nhiệm và ý của đội ngũ công chức, viên
chức có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả trong giải quyết TTHC.

c) Việc triển khai thực hiện đổi mới phương thức làm việc của Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả giữa xã, phường và thành phố đã góp phần vào thực hiện
mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính đã đạt nhiều kết quả đáng kể.

2. Những tồn tạỉ, hạn chế, nguyên nhân
a) TTHC tuy có được kiểm soát, cập nhật, cải tiến, nhưng trên ứiực tế việc

kiến nghị cấp trên điều chỉnh, bãi bỏ văn bản không còn hiệu lực pháp luật còn
chậm. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC đa số là kiêm nhiệm và
thường xuyên thay đổi, nhất là đối với cấp xã nên việc theo dõi không được liên
tục và thường xuyên.

b) Ket quả giải quyết hồ sơ có nhiều tiến bộ, tuy nhiên do tính chất phức
tạp của đất đai Phú Quốc nên số lượng hồ sơ lĩnh vực đất đai còn tồn đọng nhiều
và còn chậm so với quy trình chuẩn ISO; chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả
làm bức xúc trong nhân dân.

c) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục cho công
dân được áp dụng nhưng hiệu quả chưa cao, cụ thể là việc giải quyết hồ sơ trên
hệ thống Một cửa điện tử còn trễ hạn, tồn động.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ CCHC TRỌNG TÂM
Phát huy kết quả đã đạt được trong CCHC thòi gian qua, để tìiực hiện tốt

chương trình tổng tíiể CCHC của Chính phủ, chương trình CCHC của tỉnh Kiên
Giang. Trong quý II năm 2023, ƯBND thành phố tập trung thực hiện các nhiệm
vụ như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành: chủ động thực hiện các kế hoạch đề ra
trong năm để đạt hiệu quả cao nhất. Công bố xếp hạng CCHC đối với ƯBND
các xã, phường.

- Công tác thông tin tuyên truyền: tổ chức tuyên truyền tin, bài liên quan
đến công tác CCHC trên hệ thống Truyền thanh truyền hình, cổng thông tin điện
tử thành phố và các khẩu hiệu tuyên tuyền về cải cách hành chính trên bảng điện
tử tại ƯBND các xã phượng;

2. Cải cách thể chế: đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL, hướng
dân, theo dõi các xã, phưòmg thực hiện hiệu quả công tác kiêm tra và xử lý
VBQPPL trền địa bấn thành íphố.

3. Cải cách thủ tục hành chính: tập trung rà soát các văn bản, đặc biệt
trong lĩnh vực giải quyết TTHC cho dân, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
những văn bản không phù hợp cho dân khi đến liên hệ công việc; Rà soát, cắt
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giảm, đơn giản hóa TTHC về tìiời gian; Tiếp tục thực hiện tốt công khai minh
bạch các TTHC, biểu mẫu, lệ phí, ứiời gian giải quyết cho từng công việc;
Thường xuyên cập nhật đầy đủ số lượng TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan,
đơn vị, địa phương; Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết TTHC.

4. Cải cách tổ chức, bộ máy: tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phân cấp
quản lý các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các xã, phường trên địa
bàn thành phố. Thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm theo yêu cầu nhiệm vụ.
Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

5. Cải cách công vụ: tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và
tinh giản biên chế đã đề ra trong năm.

6. Cải cách tàỉ chính công
a) Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6

năm 2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đom vị sự
nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022
Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp
công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải tìiể đơn vị sự nghiệp công
lập.

b) Tiếp tục thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng
biên chế và kinh phí quản lý hành chính sự nghiệp theo Nghị định số
130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính
đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10
năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
130/2005/NĐ-CP

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số: đoàn
kiểm tra Chuyển đổi số tổ chức kiểm tra chuyển đổi số trên địa bàn thành phố
Phú Quốc năm 2023; Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chât lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2015.

Trên đây là Báo cáo công tác CCHC quí I năm 2023 và chương trình công
tác CCHC quí II năm 2023 của ƯBND thành phố Phú Quôc.A-jịjL_
Nci nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh KG;
- TT. Thành ủy;
- CT, các PCT. UBND TP;
- Phòng Nội vụ;
- LĐVP + Thu Thảo;
- Các Cơ quan chuyên môn;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- UBND xà, phường; 1
- Lưu: VT, pnv (OSb^ịìíỉ^

vCCHỦTỊỤHPHO CHỦ T|CH ^

PhọmVãaN^lli^



BIEƯ MẢU THONG KE s
(Kèm theo Bảo cảo sổ A5^BC

Công tác chỉ

ịCAI CACH HANH CHĨNH QUỸ I
ĩg 3 năm 2023 của ƯBND thành phố)

cách hành chính

STT

Chỉ'tiêu thống kê
(Sử dung trong kỳ báo cảo hàng quỷ,

6 tháng, năm)

Kết quả thống kê
Ghi chú

, Đơn' vị tính ' Số liệu
1 Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành (kết luận, chỉ thị, công văn chỉ đạo, quán triệt) 5

2 Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 43

2.1 Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 61

2.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành 26

3 KiêmưaCCHC

3.1 Số phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc đã kiểm tra 0

3.2 Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0

3.2.1 Số vấn đề phát hiện qua kiểm tra 0

3.2.2 Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong 0

4 Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức,
viên chức và tổ chức bộ máy

4.1 Số cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra 0

4.2 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, địa phưomg đã hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra 0

5 Thực hiện nhiệm vụ ƯBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao
5.1 Tông sô nhiệm vụ được giao 20

5.2 Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn 1

5.3 Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn 8
5.4 Số nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành 11

6 Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức
6.1 Số lượng phiếu khảo sát 23

6.2 Hình thức khảo sát 1

7 Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng doanh nghiệp 0



BIẺU MẢƯ THỐNG KÊ số
(Kèm theo Bảo cảo số A5oỉ/BC-

CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I
3 năm 2023 của UBND thành phố)

chế

STT
Chỉ,tiệu thống kệ

(Sử dụn^troniĩ^ỉ^ báo cảo Âẩnỉ^uỷ, ó thản^i năm)
Ket ciAấ t lốiiskê

Ghi: chu
Đởii ví tỉnh' " ■^SỐ' liẹu: 'v'-

1 Tổng số VBỌPPL do địa phương ban hành 0
1.1 Số VBỌPPL do cấp huyện ban hành 0
1.2 Số VBỌPPL do cấp xã ban hành 0
2 Kiêm tra. xử lý VBỌPPL 0
2.1 Số VBQPPL đã kiểm tra 0
2.2 Tỷ lệ xử lý VBỌPPL sau kiểm tra 0

2.2.1 Tổng số VBỌPPL cần phải xừ lý sau kiểm ữa 0
2.2.2 Số VBỌPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong 0
3 Rà soát VBỌPPL 0

3.1 Sô VBQPPL đã rà soát 0
3.2 Tỷ lệ xử lý VBỌPPL sau rà soát 0
3.2.1 Tổng số VBỌPPL cần phải xử lý sau rà soát 0

3.2.2 Số VBỌPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong 0



BIẺU MẪU THỐNG KÊ SÓ
(Kèm theo Bảo cảo số ASc^BC-

Cảỉ cá

CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I
5 năm 2023 của ƯBND thành phố)

íih chính

STT

Chỉ tỉêu thống kê ^
(Sử dụng trong kỳ Jỷao cảo hàng quỷ, ^ ^ ' í

^  ' 'éthangimăm) * ' j , , ^1'- '

'' kết qũl thong lí ^ ^

' Ghi chú* r ' 1»
Đ<m vị tính:

"  , r 3- Số IiệuCÍ

1 ThốnK kê TTHC
1.1 SÔ TTHC đã được phê duyệt phưorng án đơn giản hóa
1.2 Số TTHC cồng bố mới
1.3 Số TTHC bãi bỏ, thay thế
1.4 Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 445

1.4.1 Số TTHC cấp huyện (bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) 279
1.4.2 Số TTHC cấp xã (bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành dọc) 166

2 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
2.1 Số TTHC liên thông cùng cấp 21
2.2 Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền 11

2.3 Số TTHC đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính 1

3 Kết quả giải quyết TTHC
3.1 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do ƯBND các huyện, thành phố tiếp nhận được giải quyết đúng hạn 98

3.1.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong 1.237

3.1.2 Số ho sơ TTHC đã giải quyết đúng hạn 1.211
3.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do ƯBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn 96

3.2.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong 2.339

3.2.2 Số hồ sơ TTHC đã giải quyết đúng hạn 2.190
3.4 Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định TTHC 0

3.4.1 Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến) 3

3.4.2 Số PAKN đã giải quyết xong 0





BIỂU MẪU THỐNG KÊ số
(Kèm theo Bảo cảo số /i5^/BC-

CACH HANH CHINH QUY I
3 năm 2023 của UBND thành phố)

Cải cácnrociíirc bộ máy

STT
Chỉ tiêu'thống kê ■ "i

(Sử dung trong kỳ bảo cảo hàng quỷ, 6 thảng, nănt)
"  ■ ® '

Kết qỉĩả thống" kê «' <
,  1 'i ' r "

■  ' ■

Ghi chú
' Đơn-Ỉvỉ tính SỂliêu

1 Sắp xếp, kiện toàn tồ chức bộ máy
1.1 Tỷ lệ ƯBND các huyện, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng

chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chúứi phủ
100

1.3 Số ban quản lý trực thuộc ƯBND cấp huyện 2

1.4 Số lượng tổ chức liên ngành do cấp huện thành lập 4

1.5 Tông sô đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn
1.5.1 Số ĐVSNCL thuộc ƯBND các huyện, thành phố 45

1.5.2 Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 1

2 Số liệu về biên chế công chức
2.1 Tổng số biên chế được giao trong năm 104

2.2 Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo 98

2.3 Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, tổ chức hành chính 32

2.4 Số biên chế đã tinh giản ừong kỳ báo cáo 0

2.5 Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với nãiĩi 2015 8

3 Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập
3.1 Tổng số người làm việc được giao 1.312

3.2 Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo 1.157

3.3 Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo 0

3.4 Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 0



Ịí^ ặ;
BIÉƯ MẢU TUÓNỌ KÊ SỚÍẺỊ^ạỉẤỌ f Aê;fcẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I

(Kèm theo Bảo cảo số A^/BC-)jBMD-^^ặỀếÌ ^ 2023 của UBND thành phổ)

STT
" Chỉitíêutthống kê ' ỉ Ị 1« ỊĨ' B£ếư'^ảthống'kề ' '

Ghi chú(Sử dụng trong^kỳ Dáo'cao hàng quỷ, 6 tháng, năm) « ~ Ị ' ' ,
Đơn vị tính' "  Số liệu

1 Vị trí việc làm của công chức, viên chức 37

1.1 Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định 12

1.2 Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định 35

1.3 Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện qua thanh tra 0

2 Tuyển dụng công chức, viên chức 3

2.1 Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) 0

2.2 Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. 0

2.3 Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên 3

2.4 Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển). 0

2.5 Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt. 0

3 Số lượng lãnh đạo quản lý được tuyển chọn, bồ nhiệm thông qua thi tuyển (Lũy kế từ đầu năm) 0

4 Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (cả về Đảng và chính quyền). 0

4.1 Số lãnh đạo ƯBND cấp huyện bị kỷ luật. 0

4.2 Số lãnh đạo cấp phòng thuộc ƯBND cấp huyện bị kỷ luật. 0

4.3 Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các ĐVSNCL bị kỷ luật. 0



,3^
BIÉU MẪU THỐNG

.Cải

CAI CẢCH HÃNH CHÍNH

í^ehínli ếông
Đơn vị linh: triệu đẳng

" "x 5,1 "Kết quả thổng kê - "mì II
h 1 ^ ^ Ghi chủ "» '^1

STT
•  ̂Chỉtiêuthốngkểt., gỉf
Ể/w«g trong kỳ báo cảo quỷ 1/2023) ■ *

■>
1 Đơii„vỉ tính
p •.%

■í,* SÍUịu*^
(sở, ban ngành tỉnh

và UBND cáp Huyện,
Ttliầnh Dhổíl

Số liệu
1 (iấpỉỉniỉ)

1. Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vổn đầu tư công % 7,86
1.1 Kế hoạch được giao Triệu đồng 625.641
1.2. Đâ thực hiện (ước thực hiện quý 1 năm 2023) Triệu đồng 49.185

2.
Thực hiện tự chủ tài chỉnh của ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh ậữy kể
đển thời điểm bảo cảo)

2.1. Tổng số ĐVSNCLL trên địa bàn tình Đơn vị 44

2.2
Số ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ậũy kể đến
thời điểm bảo cảo) Đơn vị 1

2.3.
Số ĐVSNCL tự bào đảm chi thường xuyên (lũy kể đến thời điểm
bảo cáo) Đơn vị 2

2.4.
Sổ ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (lũy kể đến
thời điểm báo cảo) Đơn vị 7

2.4.1.
Số ĐVSNCL tự bảo đảm từ 70% - dưới 100% chi thường xuyên (ỉỉiy
kể đến thời điểm báo cảo) Đơn vị 1

2.4.2.
Số ĐVSNCL tự bảo đảm từ 30% - dưới 70% chi thường xuyên (lũy
kể đến thân điểm báo cảo) Đơn vị 2

2.4.3.
Số ĐVSNCL tự bảo đảm từ 10% - dưới 30% chi thường xuyên (lữy
kế đển thời điểm báo cảo) Đơn vị 4

2.5.
Số ĐVSNCL do Nhà nước bào đảm chi thường xuyên (lũy kế đến
thời điểm báo cảo) Đom vị 34

2.6.
Số ĐVSNCL đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lữy kế đển thỏi
điếm báo cảo) Đơn vị 0



BIẺU MẢU THÓNG KÊ SqịỊÌ
(Kèm theo Bảo cảo sỗA5ùJ/BC-

Xây dựng và phát trìềiĩ

AI CACH HÁNH CHĨNH QUY I
\g 3 năm 2023 của UBND thành phố)

yền điện tử, Chính quyền số
STT -HIR' Bit Chỉ tiêu thống kê -p ^

''(Sử dụnpỉ^ong^kỳ bảò cảo hàng quý, 6 thảng, năm) . >n > "
Kết quả thống kê .• 1

Ghillhú
■m i BĐơn vỉ tínlỉ Số liệu

1 Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0
2 Triển khai Hệ thống họp trực tuyến Liên thông 2 cấp:Từ ƯBND tỉnh đến 100% ƯBND các

huyện Liên thông 3 cấp:Từ UBND tỉnh đến 100% ƯBND cấp huyện, cấp xã.
1

3 Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
4 Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP).
5 Sô liêu vê trao đôi văn bản điên tử
5.1 Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã
5.1.1 Tỷ lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên thông với ƯBND tỉnh 100

5.1.2 Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với ƯBND huyện. 100

5.2 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trên địa bàn (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới
dạng điện tử; sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trưòng điện tử).

100

5.2.1 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND các huyện, thành phố 100

5.2.2 Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã 100

5.3 Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh
5.3.1 Tỷ lệ đom vị cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống 100

5.3.2 Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống 100

6 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
6.1 Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 100

6.1.1 Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 131

6.1.2 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 131

6.1.3 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến 0

6.2 Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 100

6.2.1 Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 302

6.2.2 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 302

6.2.3 Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến 5



iSTỈ
Bw

1111'^ Bi ' Chỉtiêu^thống^kế > ỉS
IH ĩT '■ i ẩT {Sử%inỉừ'bnĩtỳ bao cáoìhầng QUỶ, 6tỉrátts, 'ỉf®" ' ■

Kết quả thống kê
Ghi chú

"ỉ Đơn vị tính Số liệu
6.3 Tỷ lệ TTHC cung cấp trưc tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hơp, công khai trên cổng DVC quốc gia 100

6.3.1 Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trến địa bàn'tỉnh 433

6.3.2 Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích họp, công khai trên cổng DVC quốc gia 433

6.4 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và 4 (chỉ thống kê đối với các TTHC mức
độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ)

0,51

6.4.1 Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến) 4.526

6.4.2 Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến 23

6.5 Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến 100

6.5.1 Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các TTHC có phát sinh phí, lệ phí,...) 443

6.5.2 Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên cồng DVC quốc gia hoặc trên
Cổng DVC của tỉnh

443



PHÔ

(Kèm theo Báo cáo sổ \ày A5 thảng 3 năm 2023
Q)

STT NỘI DUNG

V

Nguồn
vốn

Kế
hoạch

vốn năm
2023

Ky^  Giảỉ ngân
Đat tỷ
lệ % so
vớiKH

đầu
năm

20223

Đạt tỷ lệ
% so vói
cùng kỳ

Giải
ngân
tháng

03/2023

Giải ngân
từ đầu năin

đến ngày
31/03/2023

Nguồn vốn XDCB
Ke hoach 2023

625.641 42.164 49.185 7,86 363,53

a
VP Kho bac tỉnh quản
lý

- -

- Nguồn TW hỗ trợ có
muc tiêu

TW

b
Kho bạc thành phổ
quản lý 625.641 42.164 49.185 7,86 363,53

- Nguồn XDCB tập
trung (Cân đối NS) TT 227.908 4.111 6.050 2,65

+ XDCB tập trung 27.908 4.111 6.050 21,68

-l-GTGC tiền thuê đất 200.000

- Nguồn thu sử dụng đất
60%

SDD 150.000 30.754 35.836 23,89

- Nguồn TW hỗ trợ có
mục tiêu TW

- Nguồn sử dụng đất
40%

198.000 5.000 5.000 2,53

-Nguồn XSKT xs 49.733 2.599 2.299 4,62



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ THự< 'Hưc HIÊN GỬI BÁO CÁO TÀI SẢN

STT TÊN ĐƠN VỊ 2022 GHI CHU

BC công khai
''^®ÌSìrc*o'tìíi6'já6h

TSC

Báo cáo kê khai
BC kiểm kê

TSCĐ và CCDC

ĐẢNG, ĐOÀN THẺ, HỘI
1 Văn phòng Thành uỷ X X

2 ưỷ ban mật ửận tổ quốc
3 Hội Nông dân X X

4 Hội liên hiệp Phụ nữ X X X

5 Thành đoàn X X X

6 Hội Cựu chiến binh

Số lượng đơn vị báo cáo 4 2 0 4

Sổ luựng đơn vị chưa BC 2 4 6 2

ĐOfN VỊ HÀNH CHÍNH
1 VP HĐND&UBND X X

2 Phòng Tài chiiứi Ke hoạch X X X X

3 Phòng Tài nguyên MT

4 Phòng Tư pháp X X X

5 Phòng Giáo Dục và Đào tạo X X X

6 Phòng Kinh Tế X X X X

7 Thanh fra nhà nước

8 Phòng Văn hoá và Thông tin X X X

9 Phòng Lao động TBXH X X X X

10 Phòng Nội vụ X X X X

11 Phòng Quản lý đô thị X X

12 Phòng Y tế X X X

Số lượng đơn vị báo cáo 10 7 5 10

Số lượng đơn vị chưa BC 2 5 7 2

ƯBND XÃ, PHƯỜNG
1 UBND Phường Dương đông X X X X

2 UBND Phường An thới X X X X

3 UBND xà Hàm ninh X X X

4 UBND xã Gành Dầu
5 ƯBND xã Cửa Cạn X X X X

6 UBND xã Bãi Thorm

7 ƯBND xã Thổ Châu X X X X

8 UBND xà Cửa Dương
9 ƯBND xã Dương tơ

Sổ lượng đơn vị báo cáo 5 4 5 5

Số lượng đơn vị chưa BC 4 5 4 4

ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
1 Nhà Thiếu Nhi

2 Trung tâm Y tế



STT TỀNĐOnVVỊ Năm 2022 GHI CHỨ

3

Trung tâm Văn hóa, Thê thao và
Truyền thanh

f  . 1

,  t

•i

4 Ban Bôi thường HT, TĐC Ị

5 BQL Công trình Công cộng \
X  V X

6 BQL Dự án đầu tư xây dựng ■-V

7 Đoạn Quản lý đường bộ X X X X

8 Đội kiểm tra trật tự đô thị
9 Trạm phát điện xã Thổ Châu X X X X

10 Trung tâm GDNN - GDTX X X

11 Trung tâm Chính trị X X X X

12 Mầm Non Dương Đông X X X X

13 Mầm Non Hàm Ninh X X

14 Mầm Non Hồ Thị Nghiêm X X

15 Mầm Non Cửa Dương X X X X

16 Mầm Non An Thới X X X X

17 Mầm Non Gành Dầu X X X

18 Mầm Non Cửa Cạn X X X X

19 Mầm Non Bãi Thơm X X X X

20 Tiểu học Dương Đông 1 X X X X

21 Tiểu học Dương Đông 2 X X X X

22 Tiểu học Dương Đông 3 X X X X

23 Tiểu học Dương Đông 4 X X X X

24 Tiểu học Dương Tơ 1 X X X X

25 Tiểu học Dương Tơ 2 X X X

26 Tiểu học Cửa Dương 1 X X X X

27 Tiểu học Cửa Dương 2 X X X X

28 Tiểu học An Thới 1 X X X X

29 Tiểu học An Thới 2 X X X

30 Tiểu học An Thới 3 X X X X

31 THCS Dương Đông 1 X X X X

32 THCS Dương Đông 2 X X X X

33 THCS Dương Tơ X X X X

34 THCS AnThới 1 X X X X

35 TH-THCS An Thới 2 X X X X

36 TH-THCS Bãi Bổn X X X

37 TH-THCS Thổ Châu X X X X

38 TH-THCS Hàm Ninh X X X X

39 TH-THCS Cửa Dương X X X X

40 TH-THCS Cửa Cạn X X X X

41 TH-THCS Gành Dầu X X X X

42 TH-THCS Bãi Thơm X X X

43 TH&THCS Nguyễn Trung Trực X X X X

Số lượng đơn vị báo cáo 37 29 32 37

Số lượng đơn vị chưa BC 6 14 11 6

Ghi chú: Các đon vị đánh dấu chéo là đã thực hiện gửi báo cáo tài sản; đơn vị bỏ trống là chưa thực hiện báo cáo tài sản
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